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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt 
khó khăn  giai đoạn 2014 - 2015”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 05 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn;
Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 của Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc công nhận thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015;
Căn cứ Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014-2015 tỉnh Thừa Thiên Huế” với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu chung: 
Phấn đấu đến hết năm 2015 giải quyết được 100% đất ở, 70% đất sản xuất và cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể: 
Phấn đấu đến hết năm 2015 giải quyết:

- 100% hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách có đủ đất ở.

- Trên 70% số hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách có đủ đất sản xuất, có đủ vốn hỗ trợ và vốn vay ưu đãi để cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống.

- Từ 35% - 40% hộ nghèo thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách được chuyển đổi nghề, được hưởng chính sách ưu đãi về dạy nghề theo quy định hiện hành.

- Từ 0,5 - 5% hộ nghèo thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách được hỗ trợ xuất khẩu lao động theo nhu cầu.

- Tổ chức và giao khoán hơn 5.000 ha rừng tự nhiên cho nhóm hộ nghèo hoặc nhóm liên kết giữa hộ nghèo và hộ khác để quản lý, bảo vệ; 1.000 ha đất trống đồi núi trọc, rừng nghèo kiệt để giao cho hộ nghèo thuộc diện thụ hưởng chính sách đủ điều kiện để trồng rừng kinh tế, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc.

- Trên 90% hộ nghèo thuộc diện thụ hưởng chính sách được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh để sinh hoạt.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI

1. Phạm vi:

Áp dụng cho tất cả hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi của tỉnh giai đoạn 2014- 2015.
2. Đối tượng hưởng lợi: 

- Là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 09/2001/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, sinh sống bằng nghề nông - lâm nghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất theo định mức quy định tại địa phương từ 01 năm trở lên, có khó khăn về nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

- Mỗi hộ thuộc đối tượng chỉ được hỗ trợ một trong các chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm để xác định hộ nghèo được hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg kể từ ngày 31/12/2012. 

III. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA ĐỀ ÁN
1. Hỗ trợ đất ở: 
Tổng số hộ có nhu cầu là 67 hộ, diện tích đất ở cần giải quyết là 1,4 ha, bình quân mỗi hộ 200m2/hộ, kinh phí 67 triệu đồng, ngân sách địa phương hỗ trợ bình quân 01 triệu đồng/hộ để tạo nền nhà.

2. Hỗ trợ về đất sản xuất; đào tạo nghề, chuyển đổi ngành nghề; xuất khẩu lao động; máy móc, công cụ; trồng rừng, khoán rừng:
a) Hỗ trợ về đất sản xuất:
- Hỗ trợ khoảng 874 hộ thiếu đất sản xuất, trong đó đất sản xuất 1 đến 2 vụ, đất màu 562 ha; hộ thiếu đất sản xuất các loại: 312 hộ, bao gồm (đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây ăn quả, đất khoanh nuôi). 

- Kinh phí: 15.480 triệu đồng; trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 8.430 triệu đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội 7.050 triệu đồng.

b) Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi ngành nghề:

- Những hộ thiếu đất sản xuất, nhưng địa phương không còn khả năng tạo quỹ đất để cấp được chuyển sang các nội dung hỗ trợ, cụ thể: 
+ Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 903 hộ và 549 lao động; tổng kinh phí 13.416 triệu đồng. 

+ Hỗ trợ lao động có nhu cầu đào tạo nghề: 549 lao động, với kinh phí 2.146 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.146 triệu đồng.

c) Hỗ trợ mua sắm máy móc, công cụ:

- Hỗ trợ số hộ có nhu cầu để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp hoặc các ngành nghề khác: 903 hộ, kinh phí hỗ trợ 11.220 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 4.515 triệu đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội 6.705 triệu đồng.

d) Hỗ trợ xuất khẩu lao động:
- Số lượng: 17 lao động, kinh phí 255 triệu đồng, trong đó: Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 255 triệu đồng. 

e) Hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng:
- Hỗ trợ: 612 hộ, diện tích 5.229 ha, kinh phí Trung ương hỗ trợ 19.215 triệu đồng. Trong đó:

+ Hộ có nhu cầu giao khoán bảo vệ rừng: diện tích 4.500 ha, kinh phí 1.800 triệu đồng, trong thời gian 2 năm.

+ Hỗ trợ gạo: 300 hộ, kinh phí 6.480 triệu đồng.

+ Hộ có nhu cầu giao đất trồng rừng: 312 hộ, diện tích 729 ha, kinh phí 10.935 triệu đồng.

3. Hỗ trợ nước sinh hoạt:
- Nước sinh hoạt phân tán: Hỗ trợ 814 hộ; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.058,2 triệu đồng.

- Nước sinh hoạt tập trung: Đầu tư công trình nước sinh hoạt là 18 công trình, phục vụ cho khoảng 2.900 hộ với kinh phí 18.250 triệu đồng; tổng mức đầu tư cho 1 công trình là 1.300 triệu đồng. 
4. Duy tu bảo dưỡng: 
Tổng số công trình đã xuống cấp cần duy tu bảo dưỡng: 57 công trình, phục vụ cho khoảng 1.981 hộ, kinh phí 8.950 triệu đồng, kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn vốn hợp lý khác để thực hiện.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về cơ chế phối hợp và quy hoạch lại đất đai: 

- Tăng cường công tác phối hợp để xây dựng cơ chế phối hợp, giữa các ban, ngành và địa phương liên quan đến chính sách về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt nhằm tổ chức triển khai chính sách được đồng bộ, thống nhất. Trong đó phân công cơ quan thường trực, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện tại địa phương, phân công rõ trách nhiệm của mỗi bên liên quan trong thực hiện chính sách.

- Thực hiện công tác quy hoạch lại đất sản xuất một cách chi tiết, trong đó phải phân loại được diện tích đất rừng tự nhiên nghèo kiệt, rừng có trữ lượng thấp, chất lượng kém, khả năng tăng trưởng và năng suất thấp không có khả năng phát triển thành rừng tự nhiên thì tiến hành quy hoạch để cấp cho dân sản xuất trồng  rừng, theo cơ cấu loài cây phù hợp có hiệu quả kinh tế theo Thông tư hướng dẫn số 23/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 5 năm 2013 Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất. 

2. Tiếp tục thực hiện điều chỉnh quy mô quản lý đất  lâm nghiệp ở các BQL rừng phòng hộ theo tinh thần Nghị quyết số 30/NQ-TW của Bộ chính trị ngày 12 tháng 3 năm 2014:
Nghiên cứu, điều chỉnh quy mô quản lý đất  lâm nghiệp ở các BQL rừng phòng hộ để có quỹ đất rừng  giao cho dân theo Quyết định số 146/QĐ/2005/TTg của Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.
3. Về lồng ghép vốn:
Huy động tất cả các nguồn lực trong từng địa phương để lồng ghép vốn hỗ trợ cho người dân trong đó các nguồn lực hiện có như: Vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, định canh định cư (ĐCĐC) theo Quyết định số 33/QĐ/2013/TTg, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của Chính phủ, nguồn xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác trong địa phương. 

4. Nguồn nhân lực:
Tăng cường hơn nữa về nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương, đặc biệt là cấp xã, thôn và cán bộ được đào tạo là người địa phương. Tổ chức công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở xã, thôn trong việc tổ chức thực hiện chính sách về đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân. Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ khuyến nông - lâm thuộc xã, bổ sung cán bộ huyện có năng lực, trọng tâm là cán bộ khuyến nông lâm về cơ sở để chỉ đạo thực hiện chính sách. Địa phương cấp huyện sẽ dành một phần kinh phí để tập huấn chuyên môn cho cán bộ cơ sở.

5. Công tác tuyên truyền: 
Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách về đất ở, đất sản xuất nhằm nâng cao nhân thức cho các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội. Tổ chức phổ biến dưới nhiều hình thức trong tổ chức các hội nghị các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh hoặc niêm yết những nơi công cộng.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 76.910,2 triệu đồng
(Bảy mươi sáu tỷ, chín trăm mười triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn)

Trong đó:
     Vốn hỗ trợ Trung ương
:
 53.919,2 triệu đồng;

     Vốn vay NHCSXH
:
 13.755,0 triệu đồng;

     Vốn của địa phương
: 
 9.017,0 triệu đồng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc:

- Cơ quan thường trực triển khai Đề án, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai các nội dung của Đề án đã được phê duyệt. 
- Tranh thủ huy động các nguồn lực của Trung ương và các nguồn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án, định kỳ, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh.
2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị sử dụng kinh phí hoạt động của Đề án đúng quy định hiện hành.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy mô quản lý đất  lâm nghiệp ở các BQL rừng phòng hộ để có quỹ đất rừng giao cho dân theo Quyết định số 146/QĐ/2005/TTg của Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. 
​- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức điều tra, rà soát diện tích rừng tự nhiên, thoái hóa, chất lượng kém theo các tiêu chí quy định tại Thông tư số 23/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất để giao cho hộ dân tộc thiểu số nghèo.
4. Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Dân tộc và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

5. UBND các huyện, thị xã có xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn:
- Căn cứ các nội dung của Đề án, chủ động phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành liên quan để triển khai tại địa phương.

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách theo dõi chương trình; giao Phòng Dân tộc làm cơ quan thường trực, tham mưu thực hiện chính sách, phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan và UBND các xã thuộc phạm vi thụ hưởng chính sách chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ của Đề án có kế hoạch triển khai có hiệu quả chính sách; theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ cho UBND huyện và các phòng ban có liên quan việc triển khai Đề án trên địa bàn xã.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- VP: CVP, các PCVP, CV: TC, NN, TNMT;

- Lưu: VT, YT.
	  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Đã ký-Nguyễn Văn Cao










PAGE  
4

